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DANH MỤC VIẾT TẮT 

BD  : Bồi dưỡng 

BDGV : Bồi dưỡng giáo viên 

BDNLDH : Bồi dưỡng năng lực dạy học 

BDTX  : Bồi dưỡng thường xuyên 

BGDĐT : Bộ giáo dục và đào tạo 

BGH  : Ban giám hiệu 

CBQL  : Cán bộ quản lý 

CLĐN  : Chất lượng đội ngũ 

CM-NV : Chuyên môn - nghiệp vụ 

CN  : Công nghệ 

CNTT  : Công nghệ thông tin 

CSVC-TBDH: Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học 

DH  : Dạy học 

DHPH  : Dạy học phân hóa 

GD  : Giáo dục 

GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo 

GDPT  : Giáo dục phổ thông 

GV  : Giáo viên 

HĐLĐ : Hợp đồng lao động 

HS  : Học sinh 

KH  : Khoa học 

KTDH : Kiến thức dạy học 

KT-XH : Kinh tế- Xã hội 

NCCLĐN : Nghiên cứu chất lượng đội ngũ 

ND  : Nội dung 

NDDH : Nội dung dạy học 

NL  : Năng lực 

NLDH :  Năng lực dạy học 

PPDH  : Phương pháp dạy học 

PTĐN  : Phát triển đội ngũ 

QL  : Quản lý 

QLGD : Quản lý giáo dục 

SGK  : Sách giáo khoa 

SHCM : Sinh hoạt chuyên môn 

TCM  : Tổ chuyên môn 

THCS  : Trung học cơ sở 

THPT  : Trung học phổ thông 

Tp  : Thành phố 

TTCM : Tổ trưởng chuyên môn 

UBND : Ủy ban nhân dân 
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